ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở TỈNH QUẢNG BÌNH

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thanh Điệp

2. Cơ quan chủ trì đề tài: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình

3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của đề tài

Ở tỉnh Quảng Bình, rải rác trên các số báo Quảng Bình cũng có một số bài viết về đề tài này, chủ yếu là đưa tin hội nghị, tổng kết ngành…, cho đến nay chưa có công trình nào thật sự có quy mô nghiên cứu về thực trạng và đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Vì vậy, nghiên cứu đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở tỉnh Quảng Bình là hết sức cấp thiết.
5. Mục tiêu của đề tài

Xuất phát từ thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đề tài nêu lên các giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong những năm tiếp theo.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài

Đề tài nghiên cứu thực trạng, đối tượng, nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước và công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ năm 2005 đến năm 2009.

Tham khảo, học hỏi kinh nghiệm ở các tỉnh bạn như thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Đồng Nai, thành phố Đà Nẵng, những nơi đã làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để làm cơ sở đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó còn tham gia học hỏi kinh nghiệm giải quyết khiếu nại các vụ việc đông người tại Vụ khiếu nại, tố cáo - Văn phòng Chính phủ; Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước. 


7. Phương pháp nghiên cứu đề tài
Cách tiếp cận của đề tài là trực tiếp; Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của đề tài là phương pháp lịch sử, thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá và phương pháp chuyên gia.

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước và các cá nhân có thẩm quyền; nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo và ý thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân.
9. Kinh phí thực hiện đề tài
10. Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 3/2009 đến tháng 10/2010
11. Bố cục đề tài

Bố cục đề tài gồm 3 chương:
- Chương 1: Tổng quan về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình.

- Chương 2: Thực trạng công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Chương 3: Giải pháp tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN 
VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Khái niệm khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

Theo từ điển tiếng Việt thì khiếu nại là “đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét một việc làm mà mình không đồng ý, cho là trái phép hay không hợp lý ’’.

Khiếu nại là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi trái pháp luật khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi ấy xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Khiếu nại bao gồm khiếu nại hành chính và khiếu nại tư pháp.

Tố cáo là việc công dân, tổ chức báo cho cơ quan, tổ chức về bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy định của tổ chức, cộng đồng đã gây ra thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, tổ chức cộng đồng hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

Tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người đứng đầu các cơ quan nhà nước bởi nó thể hiện mối quan hệ trực tiếp giữa Nhà nước và công dân thể hiện bản chất nhà nước của Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Thông qua việc tiếp công dân, người đứng đầu các cơ quan Nhà nước có thể nắm bắt được tâm tư nguyện vọng cũng như các yêu cầu, kiến nghị, phản ánh của người dân.

2. Hiệu quả của giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

Hiệu quả của giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thể hiện cụ thể ở số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng pháp luật, số lượng đơn thư giải quyết đúng càng cao thể hiện hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo cao và ngược lại.

Hiệu quả của giải quyết khiếu nại tố cáo còn thể hiện ở thái độ của công dân và dư luận xã hội đối các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đúng pháp luật, xử lý đúng sai phạm sẽ tạo được sự đồng tình trong cộng đồng, trong xã hội, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, cho cán bộ, nâng cao lòng tin của quần chúng xã hội vào các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và hoạt động của bộ máy chính quyền.

Hiệu quả pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân là kết quả của quá trình sử dụng quyền lực nhà nước, thông qua năng lực áp dụng pháp luật do các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo để ra quyết định, kết luận xử lý các trường hợp cụ thể từ các khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân nhằm xác định trách nhiệm pháp lý cụ thể và bảo đảm quyền, nghĩa vụ tương ứng đối với các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Hiệu quả của giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phụ thuộc trước hết vào tính toàn diện của hệ thống văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Hiệu quả của giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân còn phụ thuộc vào ý thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thể hiện ở các phương diện như xây dựng pháp luật; thực hiện pháp luật, áp dụng pháp luật đối với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiệu quả của giải quyết khiếu nại, tố cáo còn phụ thuộc vào cách thức tổ chức và vận hành của bộ máy hành chính nhà nước; bộ máy tinh gọn, tổ chức khoa học, vận hành hiệu quả thì dẫn đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân cũng đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó hiệu quả của giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân còn phụ thuộc vào cơ sở vật chất phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo như phòng làm việc, các công cụ hỗ trợ như máy tính, bàn ghế, tủ đựng tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chế độ hỗ trợ cho cán bộ trực tiếp làm công việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


3. Chính sách và pháp luật về khiếu nại tố cáo, tiếp công dân ở nước ta

Hiến pháp 1992 tại điều 8 quy định: "Các cơ quan nhà nước, cán bộ viên chức Nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân". Tính chất giám sát của nhân dân đối với Nhà nước trong giải quyết khiếu nại được biểu hiện ở chỗ khi khiếu nại nhân dân đã chuyển đến cho cơ quan nhà nước những thông tin, phát hiện về những việc làm vi phạm pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân để trên cơ sở đó Nhà nước kiểm tra lại hoạt động, hành vi của các cơ quan và các viên chức của mình thông qua việc giải quyết khiếu nại.

Ngày 18/4/1970, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 176/CT-TW về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sát, thanh tra và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành phải coi trọng việc xem xét giải quyết các đơn thư khiếu nại... của quần chúng, cố gắng khắc phục tình trạng để các vụ khiếu nại tố cáo ứ đọng lại nhiều hoặc lâu ngày, hoặc chuyển đơn cho cấp dưới mà không theo dõi, kiểm tra cách giải quyết.

Sau này trong các pháp lệnh xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1981 và pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991 cũng đều có quy định về trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết các khiếu nại của công dân. Theo Pháp lệnh năm 1981, trách nhiệm giải quyết khiếu nại hoàn toàn thuộc về thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan thanh tra có chức năng tham mưu cho các cấp, các ngành giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền. Đến Pháp lệnh năm 1991, mặc dù có quy định thanh tra là một cấp giải quyết nhưng việc giải quyết lần đầu và việc giải quyết cuối cùng các khiếu nại vẫn thuộc về thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước. Trong Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 15/6/2004 và ngày 29/11/2005 một lần nữa, trách nhiệm giải quyết các khiếu nại lại tiếp tục được đề cao.

Về công tác tiếp công dân, điều 74 Luật Khiếu nại, tố cáo quy định "thủ trưởng cơ quan nhà nước có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân và tổ chức việc tiếp công dân..., bố trí cán bộ có phẩm chất tốt, có kiến thức và am hiểu chính sách pháp luật, có ý thức, trách nhiệm làm công tác tiếp công dân". Ngoài ra trong Luật Khiếu nại, tố cáo còn có những quy định về việc xử lý những người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo (thủ trưởng các cơ quan nhà nước) nhưng lại thiếu trách nhiệm gây phiền hà, sách nhiễu, cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới của đất nước trong giai đoạn hiện nay, ngày 29/11/2005, Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Luật sửa đổi, bổ sung năm 2004 và năm 2005 được "nhất thể hóa" từ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và những phần được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005. Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 có 9 chương và 103 điều.

4. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Quảng Bình và ảnh hưởng của nó đến tình hình khiếu nại tố cáo và  giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn
Quảng Bình nằm ở vị trí trung độ của cả nước, có các trục đường giao thông lớn quốc gia chạy xuyên suốt chiều dài của tỉnh, có cửa khẩu quốc tế Cha Lo, cửa khẩu Cà Roòng. Quảng Bình là một tỉnh ven biển, hướng ra biển trong phát triển và giao lưu kinh tế.

Diện tích - dân số: diện tích tự nhiên của Quảng Bình là 806.527ha. Dân số tính đến năm 2008 có 857,8 ngàn người; cơ cấu dân số: thành thị 14,5%, nông thôn 85,5%. Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhân dân Quảng Bình đã có sự nỗ lực phấn đấu khai thác các tiềm năng lợi thế, phát huy các nguồn lực và đã có bước phát triển khá.
Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm, thực hiện các biện pháp phòng ngừa đồng bộ, nâng cao chất lượng công tác công chứng, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, tăng cường xây dựng, cũng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống các cơ quan tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 08/TW của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự, giảm bớt án tồn đọng, kiện toàn và nâng cao chất lượng của cán bộ thi hành án. Tập trung giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo và giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng.

Trong các năm trước, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân rất đa dạng, phong phú, đơn, thư đề cập hầu hết các lĩnh vực của đời sống, xã hội. Năm 2007, số lượng đơn, thư tăng hơn so với năm 2006, chủ yếu là lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, chế độ chính sách.

Chương 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Việc cụ thể hóa các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở tỉnh Quảng Bình

Sau khi Luật Khiếu nại, tố cáo có hiệu lực, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 06/2000/QĐ-UB ngày 14/3/2000 về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Bình.
Năm 2004 đến nay, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số  41/2004/QĐ-UB ngày 23/8/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 22/01/2007 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 3 - 212/QĐ-TTg về tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 về ban hành Quy chế tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và quản lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; đồng thời đã ban hành một số văn bản cá biệt về lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo như: Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn"; Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình; Chương trình hành động số 22/CTr-TU ngày 24/4/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về thực hiện Thông báo kết luận số 130/TB-TW ngày 14/01/2008 của Bộ Chính trị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy chế số 105/QĐ-BCĐ ngày 28/10/2008 về Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình.

Hàng năm, UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố, Giám đốc các sở, ngành thực hiện việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng quy định.

Đồng thời với việc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại tố cáo, ở tỉnh, huyện, thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 3 - Quyết định số 212-QĐ/TTG ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn" ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của UBND tỉnh;

2. Tình hình chung về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo đông người trên địa bàn tỉnh

Trong các năm vừa qua, công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đa số đều chấp hành tốt chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chính vì thế việc khiếu nại, tố cáo không gay gắt như một số tỉnh khác; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và triển khai thực hiện nghiêm túc luật khiếu nại, tố cáo, giải quyết có hiệu quả các đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân.
Nhìn chung các tổ chức thanh tra thực hiện tương đối tốt nội dung, thời gian báo cáo theo quy định, nhất là các huyện, thành phố, các sở, ngành thường xuyên phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo (KNTC), giúp Thanh tra tỉnh tổng hợp tình hình công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, báo cáo UBND tỉnh để có chủ trương, biện pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, sát đúng trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân, nhằm ổn định tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2005 đến năm 2009, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân ở tỉnh Quảng Bình tương đối ổn định, không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người khiếu nại vượt cấp ra Trung ương. Từ 01/01/2005 đến 30/12/2009, toàn tỉnh có 9 vụ việc đông ng​ười, nhưng d​ưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ để giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ tồn đọng.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, đông người.

Từ năm 2005 đến năm 2009, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, huyện, thành phố và các các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh đã tiếp 7.542 l​ượt ngư​ời đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
3. Tình hình khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong một số lĩnh vực cụ thể 

3.1. Trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Thực trạng khiếu nại về đất đai ở tỉnh Quảng Bình hiện nay thường thể hiện ở các nội dung chủ yếu sau:
Thứ nhất, là khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Thứ hai, là khiếu nại về việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thứ ba, là khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm chế độ quản lý, sử dụng đất đai.
Thứ tư, là khiếu nại việc giải quyết các tranh chấp về đất đai của các cơ quan nhà nước.
Về thực trạng tố cáo liên quan đến đất đai hiện nay thường thể hiện ở các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tố cáo cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn và lợi dụng các chương trình, dự án của Nhà nước để bao chiếm ruộng đất, chia chác đất đai, nhất là đối với chương trình trồng rừng, các dự án phát triển khu dân cư, các dự án tái định cư.

Thứ hai, tố cáo cán bộ cửa quyền, nhũng nhiễu trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai như: giao đất; cho thuê đất; cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không thực hiện đăng trình tự, thủ tục thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ.

Thứ ba, tố cáo UBND giao đất trái thẩm quyền; giao đất, cho thuê đất không đúng đối tượng, không đúng quy hoạch; sử dụng tiền thu từ quỹ đất công ích (5%) trái quy định của pháp luật.

Thứ tư, tố cáo hành vi gian lận trong việc lập phương án bồi thường về đất đai để tham ô như lập hai phương án bồi thường (cho người có đất bị thu hồi riêng để thanh toán với Nhà nước riêng).

Thứ năm, tố cáo hành vi trục lợi về đất đai thông qua việc lập phương án hoặc điều chỉnh phương án quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn không phù hợp với thực tế, gây xáo trộn không cần thiết đối với đời sống nhân dân.

Tổng số đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tiếp nhận tại Sở Tài nguyên và Môi trường từ năm 2005 đến nay là 582 đơn. Nội dung khiếu nại chủ yếu là khiếu nại về quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai, liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội và khiếu nại về việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tổng số đơn khiếu nại đã nhận được từ 2005 đến nay là 309 đơn, thư các loại. Trong đó, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 85 đơn. Tổng số đơn tố cáo liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường từ năm 2005 đến nay đã tiếp nhận và xử lý là 66 đơn; trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 25 đơn, chiếm 37,8%. 

Công tác tiếp công dân

Tổ chức tốt các địa điểm tiếp công dân ở tỉnh, ở Sở Tài nguyên Môi trường, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Nhất là ở các trung tâm giao dịch “một cửa” ở 7 huyện, thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến yêu cầu giải quyết công việc liên quan đến vấn đề đất đai; cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chấn chỉnh công tác tiếp công dân.

Lãnh đạo Sở tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh để tham mưu xử lý khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên môi trường cho lãnh đạo tỉnh trong khi tiếp dân.

3.2. Khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng

Về khiếu nại 

Số đơn có nội dung khiếu nại chủ yếu tiếp nhận qua đơn thư của công dân gửi trực tiếp và do Chủ tịch UBND tỉnh chuyển yêu cầu tham mưu giải quyết. Nội dung chủ yếu là tranh chấp đất đai, nhà ở, đền bù giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách và hoạt động trong tố tụng hình sự. Đối tượng khiếu nại hầu hết là hộ gia đình cá nhân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh chiếm 80%, số còn lại là công chức không có chức vụ, không đảng viên; nội dung khiếu nại chủ yếu là đối với cán bộ, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ làm thiệt thòi đến quyền lợi của họ.
Đối với các hành vi khiếu nại do ít hiểu biết khiếu nại nên nội dung thể hiện trong đơn thường không rõ ràng, đơn không ghi địa chỉ, không đề ngày, tháng, năm hoặc chữ ký photo,... Ban Chỉ đạo trả lời bằng văn bản giải thích hướng dẫn cho 9 (9 đơn) đối tượng hiểu để thực hiện hành vi khiếu nại đúng pháp luật, đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Về tố cáo 

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh (nay là Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng) xử lý 22 đơn tố cáo gồm nhiều vấn đề. Sau khi phân loại nội dung đơn thư này có 30% (22 đơn) đơn tố cáo “nặc danh” dấu tên, địa chỉ; một số đơn có nội dung tương đối cụ thể, rõ ràng thì xử lý bằng việc chuyển đến cơ quan chức năng theo dõi hoặc kiểm tra, thanh tra; một số đơn nội dung thiếu cụ thể rõ ràng thì đưa vào lưu trữ. Đối với các loại đơn chính danh chiếm 70%, chủ yếu là các đối tượng không nghề nghiệp, không đảng viên; nội dung tố cáo chủ yếu về quản lý tài chính, đất đai, đền bù giải tỏa mặt bằng, chế độ chính sách về thương binh ở địa phương.

Công tác tiếp dân

Ban Chỉ đạo bố trí chuyên viên phụ trách mảng nội chính theo dõi và trực tiếp tham gia các ngày tiếp dân theo định kỳ tại Ban Tiếp công dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội nhằm nắm bắt tình hình khiếu nại và một số vụ, việc cùng với một số đối tượng khiếu nại có tính chất bức xúc nổi cộm kéo dài. Do đó, việc phân loại tiếp nhận xử lý và tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại có hiệu quả. 

3.3. Khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực chính sách xã hội

Trong gần 5 năm qua, tổng số đơn thư nhận được là 29 đơn năm 2005 (đơn thuộc thẩm quyền là 9 đơn, chuyển các cơ quan chức năng 20 đơn) thì đến năm 2009 là 16 đơn (đơn thuộc thẩm quyền 5 đơn, chuyển các cơ quan chức năng là 11 đơn). Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chủ yếu tập trung vào lĩnh vực người có công theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP, chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ mất sức lao động, chính sách và các quy định về xuất khẩu lao động…
Tổng số lượt người đến phòng tiếp công dân là 255 lượt. Nội dung chủ yếu đề nghị được giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ hưu trí, mất sức lao động… đã được lãnh đạo sở và cán bộ tiếp công dân trả lời, giải thích và hướng dẫn cụ thể bằng văn bản.

4. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở tỉnh Quảng Bình

Việc thực hiện các quy định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại

Nhìn chung trong 5 năm thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước đã chấp hành nghiêm túc việc thông báo cho người khiếu nại biết nội dung khiếu nại được hoặc không thụ lý giải quyết, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Các cơ quan hành chính nhà nước khi tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, các cơ quan hành chính nhà nước đã thực hiện thông báo việc thụ lý giải quyết cho người khiếu nại biết theo đúng quy định tại Điều 34, Luật Khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh khi giải quyết khiếu nại lần đầu và lần 2 đã thực hiện việc ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại với đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 38, Điều 45, Luật Khiếu nại, tố cáo.
Việc thực hiện các quy định về tố cáo, giải quyết tố cáo

Trong những năm qua, ở tỉnh Quảng Bình, công dân đã phát huy tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong việc phát giác, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
Các cơ quan nhà nư​ớc khi xử lý đơn tố cáo đã căn cứ vào Điều 36, Luật Khiếu nại, tố cáo để xử lý: lưu đơn nặc danh, mạo danh, đơn photocopy, không có địa chỉ; xác định thẩm quyền giải quyết đối với đơn tố cáo đủ điều kiện giải quyết để chuyển đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết.

Về thực hiện thời hạn và trình tự giải quyết đơn tố cáo theo Điều 37, Luật Khiếu nại, tố cáo.
Việc thực hiện các quy định về tổ chức tiếp công dân
Việc tiếp công dân định kỳ của UBND các cấp thực hiện theo lịch, đúng định kỳ: UBND tỉnh tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tiếp vào ngày 25 hàng tháng; UBND huyện, thành phố tiếp 2 kỳ/tháng; UBND xã, phường, thị trấn tiếp 4 kỳ/tháng. Việc tiếp dân định kỳ, UBND các cấp đã bố trí, phân công lãnh đạo tham gia tiếp cùng với lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cùng cấp để tiếp công dân theo quy định.
5. Nguyên nhân của những kết quả đạt được 

5.1.Nguyên nhân khách quan
Do cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước ta quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng, củng cố và phát huy quyền dân chủ XHCN, thông quan đó để không ngừng tạo khả năng và điều kiện cho quần chúng nhân dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
Cùng với sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội thì đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, trình độ dân trí ngày càng tiến bộ, quyền dân chủ ngày càng được mở rộng.

Qua thời gian, với nhiều lần sửa đổi, bổ sung, hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường, pháp luật về khiếu nại tố cáo dần hoàn thiện, phù hợp với thực tế, hợp lòng dân, là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.

5.2.Nguyên nhân chủ quan

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp Đảng và chính quyền địa phương đều rất quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp nói chung và cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo nói riêng ngày càng được nâng cao, được bổ sung về số lượng là nòng cốt cho công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngày càng đi vào nề nếp, hệ thống hồ sơ tài liệu lưu trữ có hệ thống, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng.

Công tác hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở ngày càng được UBMTTQ, các cấp chính quyền địa phương cơ sở quan tâm giải quyết dứt điểm nên ít xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai vượt cấp.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được thực hiện một cách thường xuyên, có hiệu quả nên các đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản được giải quyết một cách kịp thời, có tình, có lý, đúng pháp luật, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

6. Những tồn tại trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

6.1.Bất cập trong thực hiện pháp luật về khiếu nại, giải quyết khiếu nại

Về cơ chế giải quyết khiếu nại

Đối với các khiếu nại đã được giải quyết lần đầu, nhưng người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 có căn cứ cho rằng việc giải quyết lần đầu chưa đúng quy định pháp luật và yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết lần đầu xem xét, giải quyết lại thì Luật Khiếu nại, tố cáo cũng chưa có điều, khoản nào quy định (chỉ quy định đối với nội dung tố cáo).

Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại
Trong thực tế việc phân định thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại của thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn với thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện xác định chưa rõ ràng, còn nhiều lúng lúng. 

Việc xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa cơ quan Thanh tra Nhà nước với Tòa án cũng còn bất cập, cách hiểu chưa thống nhất.

Về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính

Khi xử lý đơn khiếu nại đối với quyết định hành chính thì cán bộ xử lý đơn chỉ biết được ngày ban hành quyết định mà không biết được quyết định đó nhận vào ngày nào; mặt khác, việc nhận được quyết định hành chính của người khiếu nại còn phụ thuộc vào vị trí địa lý: xa, gần, đồng bằng, miền núi, biên giới..., phụ thuộc vào điều kiện thông tin liên lạc thuận lợi hay khó khăn, trong khi đó Luật Khiếu nại, tố cáo quy định chung 90 ngày là chưa phù hợp.

Về quyền và nghĩa vụ của ngư​ời khiếu nại, người bị khiếu nại

Luật Khiếu nại, tố cáo quy định quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại cơ bản là phù hợp. Song cần quy định rõ trách nhiệm về vật chất đối với người khiếu nại nhằm hạn chế việc công dân cố ý đeo bám khiếu nại sai. 

Việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật
Luật cần phải có quy định cụ thể các hình thức xử lý, mức xử phạt đối với tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, các đối tượng không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm quyết định giải quyết.

Trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước và UBMTTQ cùng các tổ chức, đoàn thể xã hội trong công tác giải quyết khiếu nại

Luật Khiếu nại, tố cáo quy định rõ vai trò trách nhiệm của HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND các cấp, UBMTTQ Việt Nam có chức năng kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về KNTC của các cơ quan hành chính nhà nước; cùng với chức năng giám sát, luật còn quy định nhiệm vụ tiếp nhận đơn, nghiên cứu đơn khiếu nại để chuyển đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị giải quyết; đồng thời thực hiện đôn đốc việc giải quyết dẫn đến chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, xử lý đơn bị lúng túng. 

6.2. Bất cập trong thực hiện pháp luật về tố cáo, giải quyết tố cáo

Về thẩm quyền giải quyết tố cáo

Nội dung tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ là đảng viên do cấp ủy cấp trên quản lý; cán bộ thuộc quyền quản lý của cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới với quản lý của ngành cấp trên thì việc phân định thẩm quyền giải quyết giữa cơ quan Thanh tra nhà n​ước với cơ quan kiểm tra của Đảng; giữa cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới với ngành cấp trên chưa xác định rõ ràng nên xử lý đơn không chính xác, chuyển đơn vòng vo, đùn đẩy, né tránh trong việc giải quyết. 
Về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo

Về thời hạn giải quyết tố cáo, Luật Khiếu nại, tố cáo quy định chưa phù hợp. Vì có nhiều vụ việc tố cáo phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều nội dung.

Về quyền và nghĩa vụ của ng​ười tố cáo, người bị tố cáo

Không ít công dân lợi dụng quyền tố cáo để tố cáo sai sự thật; tố cáo không có bằng chứng; tố cáo người giải quyết khiếu nại khi khiếu nại được giải quyết không đạt được lợi ích mong muốn, khi tiếp nhận đơn tố cáo thì các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền đều phải giải quyết.

Việc thi hành quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật

Trong thực tế việc thi hành quyết định xử lý tố cáo th​ường bị chậm trễ, có một số quyết định không thực hiện được. Nguyên nhân là do đối t​ượng bị tố cáo (người có sai phạm) cố tình chấp hành không nghiêm, trong lúc đó một số cơ quan nhà nước có thẩm quyền chư​a có biện pháp kiên quyết để thực hiện.

Cơ chế khen thưởng bảo vệ người khiếu nại, tố cáo

Tình hình khen thưởng bảo vệ người khiếu nại, tố cáo ở địa phương còn nhiều yếu kém, gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến tâm lý chung trong đời sống nhân dân, làm cho người muốn khiếu nại, tố cáo suy giảm lòng tin đối với cơ quan công quyền. 

6.3. Bất cập trong pháp luật về đất đai và giải quyết khiếu nại về đất đai

Bất cập trong pháp luật về đất đai và giải quyết khiếu nại về đất đai

Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ quy định về việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, khi thực hiện đã gặp nhiều khó khăn như: Điều 6 quy định điều kiện được đền bù về đất, điều 7 quy định người không được đền bù thiệt hại về đất.

Việc hướng dẫn thẩm quyền giải quyết giữa cơ quan hành chính và tòa án còn chưa cụ thể, chưa rõ ràng dẫn đến tình trạng đùn đẩy giải quyết giữa tòa án và cơ quan hành chính.

Sự  yếu kém trong công tác tổ chức thi hành pháp luật về đất đai
Sự yếu kém, bất cập trong công tác quản lý đất đai cùng với một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức có những hành vi vụ lợi trong quản lý, sử dụng đất đai, nhũng nhiễu, thiếu công tâm là nguyên nhân trực tiếp làm phát sinh những khiếu nại, tranh chấp về đất đai.

6.4. Tồn tại trong sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền
Một số cấp ủy tại một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác lãnh đạo chính quyền, xem nhẹ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân làm bức xúc dẫn đến khiếu kiện đông người, nhiều vụ khiếu kiện vượt cấp tồn đọng kéo dài không giảm. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và Luật Khiếu nại, tố cáo nói riêng của các cơ quan chức năng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân còn nhiều hạn chế.

6.5 Cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

Mặc dù đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đảm bảo tối thiểu cho bộ máy hoạt động tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo nhưng trong thực tế vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, vì cơ sở vật chất đầu tư cho công tác này chưa đúng mức.

6.6. Tồn tại trong ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật của công dân 

Nhà nước ta đã có một số biện pháp tích cực nhằm bảo đảm quyền lợi để động viên khuyến khích công dân phát huy quyền khiếu nại, tố cáo. Trong thực tế quyền này vẫn chưa được đảm bảo vì có sự tồn tại hạn chế trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở nhiều cơ quan có thẩm quyền ở nhiều vụ, việc cụ thể trên địa bàn gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến ý thức trách nhiệm của họ. Vì vậy, hành vi tố cáo chính danh rất ít có mà phổ biến chủ yếu là “nặc danh” mà loại đơn thư này pháp luật quy định không xem xét.

Một số đối tượng đi khiếu nại có hành vi vượt quá giới hạn, vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo đã có hành vi quá khích gây mất trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng đến công tác và hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước và tình trạng người khiếu nại gửi đơn tràn lan, vượt cấp đến nơi không có thẩm quyền giải quyết vẫn diễn ra phổ biến.

7. Nguyên nhân của những tồn tại

Nguyên nhân sâu xa là chưa quán triệt và chấp hành nghiêm chỉnh quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về đất đai. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã nêu rõ phải giải quyết hài hoà mối quan hệ về lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất, nơi tái định cư phải có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, nhưng trong thực tế triển khai đã chưa thể hiện đúng và đầy đủ quan điểm đó.

Chương 3
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nhận định tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội ở một số địa bàn. Vì vậy, các cấp, các ngành phải nỗ lực hơn nữa trong công tác tiếp dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng và kịp thời giải quyết các vụ việc mới phát sinh, không để công dân bức xúc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để kẻ xấu xen vào lợi dụng kích động gây rối. 
2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo

Vấn đề khiếu nại, tố cáo của công dân xuất hiện như một hiện tượng tất yếu của xã hội có giai cấp và do sự áp dụng không đúng luật tạo ra.

Việc xét và giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân được xác định không chỉ trên các văn bản pháp luật mà còn phải thông qua các hoạt động cụ thể hàng ngày của nhà nước, biểu hiện bằng các hoạt động của cơ quan nhà nước; thông qua các hoạt động cụ thể ấy mà người dân thấy rõ lợi ích của ai được bảo vệ, ý kiến của ai được tôn trọng.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân không những là nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà nước mà còn là biện pháp để củng cố, duy trì một thiết chế chính trị, biểu hiện bản chất của nhà nước.
3. Phương hướng và các nguyên tắc cơ bản để tăng cường hiệu quả pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Nguyên tắc bảo đảm sự thật khách quan

Đây là nguyên tắc cơ bản của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trước hết nó là cái đích để người khiếu nại, tố cáo mong đợi; mặt khác, nó còn là mục đích của các tổ chức, cơ quan cũng như các cán bộ, công chức nhà nước khi giải quyết khiếu nại, tố cáo phải đạt tới.

Nguyên tắc công bằng

Quyết định của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải là sự hội tụ của các yếu tố: quy định pháp luật; ý thức pháp luật; áp dụng pháp luật của tổ chức, cơ quan, người có thẩm quyền khi giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, sát với điều kiện hoàn cảnh của vụ việc khiếu nại, tố cáo. Đó chính là bảo đảm nguyên tắc công bằng về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nguyên tắc dân chủ

Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực để giải quyết việc khiếu nại, tố cáo của công dân một cách hiệu quả.

Nguyên tắc công khai

Công khai là nguyên tắc quan trọng trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nguyên tắc khẩn trương, kịp thời

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cần phải “khẩn trương kịp thời” vì các khiếu nại, tố cáo đưa đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đều phản ánh yêu cầu bức thiết của người khiếu nại, tố cáo các công việc bảo vệ quyền và lợi ích của họ hoặc lợi ích của nhà nước, của tập thể có thể bị xâm phạm hoặc đe dọa bị xâm phạm.

4. Những giải pháp cơ bản tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

4.1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng là yếu tố quan trọng hàng đầu để tăng cường hiệu quả pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở tỉnh ta hiện nay

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành phải lãnh đạo quán triệt, nắm vững các quan điểm của Đảng “về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, coi trọng công tác tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ hai, đối với các cơ quan tham mưu (đặc biệt là cơ quan kiểm tra và cơ quan thanh tra) phải nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo ở cơ sở một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời báo cáo, tham mưu các biện pháp giải quyết.
Thứ ba, đối với các vụ việc dân đưa khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền thì cần phải giải quyết kịp thời, càng sớm càng tốt.

Thứ tư, công tác xử lý các sai phạm theo kết luận của thanh tra. Việc xử lý các sai phạm phải thận trọng, nghiêm minh, kịp thời; quan trọng nhất là phải được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

4.2. Đẩy mạnh việc hoàn thiện và xây dựng pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo hướng đề cao quyền dân chủ trực tiếp của công dân

Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, thẩm quyền giải quyết tố cáo
Về thẩm quyền giải quyết tố cáo duy trì như hiện nay là phù hợp. Tuy nhiên, Luật Tố cáo cần quy định rõ thẩm quyền giải quyết giữa cơ quan Thanh tra nhà nước với cơ quan kiểm tra của Đảng; giữa cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới với ngành cấp trên, tránh tình trạng chuyển đơn vòng vo, đùn đẩy, né tránh trong việc giải quyết. 
Về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cơ chế trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính và tòa án trong việc giải quyết khiếu nại hành chính: Luật Khiếu nại, tố cáo nên quy định Tòa án hành chính có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hành chính nhà nước các vụ việc khiếu nại hành chính mà tòa án đã giải quyết nhằm tránh trường hợp khiếu nại của công dân đã được tòa án giải quyết nhưng vẫn khiếu nại với cơ quan hành chính nhà nước giải quyết tiếp.

Biện pháp bảo đảm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật
Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo nên có điều, khoản quy định cụ thể khung pháp lý các hình thức xử lý hành chính, kinh tế đối với các đối tượng không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; nghiên cứu thành lập một cơ quan chuyên trách để thi hành quyết định khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo (như cơ quan thi hành án). 

Về sửa đổi các quy định về quản lý nhà nước đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Cần phải quy định cụ thể những cơ quan có thẩm quyền giám sát hoạt động  giải quyết khiếu nại, tố cáo khi nhận được đơn khiếu nại thì chuyển trả lại đơn và hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.  

4.3. Tổ chức tốt các hoạt động hướng dẫn, giải thích pháp luật; áp dụng pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Để các hoạt động áp dụng pháp luật giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân đạt hiệu quả cao thì nhà nước cần phải tổ chức tốt các hoạt động áp dụng pháp luật, trước hết là phải cải tiến chế độ lề lối làm việc của các cơ quan. Mặt khác phải nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức để họ có đủ khả năng nhận thức và phân tích đúng đắn các sự kiện pháp lý nảy sinh trong các quan hệ pháp luật về khiếu nại, tố cáo nhằm áp dụng đúng đắn các quy phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo phù hợp với thực tế thì mới có tính khả thi cao khi các quyết định cá biệt được ban hành.

4.4. Đẩy mạnh các hoạt động giám sát, thanh tra hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng chính là nhằm tăng cường hiệu quả pháp luật nói chung và hiệu quả pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nói riêng.
4.5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, công chức về khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Thứ nhất: Giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong việc hình thành và củng cố ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức nhà nước.

Thứ hai: Là biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Thứ ba: Cơ quan nhà nước cấp trên thường xuyên tiến hành các đợt kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp dưới và các cán bộ, công chức nhà nước thực hiện các công vụ được giao, đôn đốc thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định giải quyết các khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực thi hành; đồng thời xử lý nghiêm minh những tổ chức cơ quan nhà nước hoặc cán bộ, công chức vi phạm pháp luật khiếu nại tố cáo cần phải xử lí nghiêm khắc. 

Nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân về khiếu nại, tố cáo 

Thứ nhất, tổ chức cho quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động pháp luật thực tiễn như hoạt động xây dựng pháp luật, tham gia vào thực tiễn quản lý nhà nước…

Thứ hai, nâng cao ý thức pháp luật cho công dân còn cần chú ý mở rộng các dịch vụ pháp lý cho công dân; đa dạng hóa các hình thức phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật.
Thứ ba, làm tốt công tác tổ chức tuyên truyền thực hiện các văn bản pháp luật, pháp quy về khiếu nại, tố cáo và các văn bản có liên quan.

4.6. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luật giải quyết tố cáo, xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm, vận động quần chúng tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Đặc biệt là phát hiện, tố giác người có hành vi tham nhũng và người có hành vi trả thù người khiếu nại, tố cáo nhằm phát huy quyền năng xây dựng quản lý, giám sát của nhân dân đối với nhà nước và xã hội.

4.7. Xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý và củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong điều kiện như hiện nay, mặc dù pháp luật đã quy định Thanh tra nhà nước các cấp có chức năng quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, lĩnh vực hoạt động này gần như còn bỏ ngỏ. Điều này cũng đặt ra vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Thanh tra nhà nước. Đồng thời tăng cường đội ngũ cán bộ về số lượng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về nghiệp vụ cần được quan tâm một cách đúng mực.

4.8. Kết hợp chặt chẽ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với quá trình cải cách thủ tục hành chính

Tăng cường hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần nhiều giải pháp đồng bộ và phải trải qua một quá trình. Nó gắn liền với cải cách hệ thống tư pháp, cải cách hành chính quốc gia.

4.9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Cùng với phương án tiếp dân giải quyết, khiếu nại quy về một đầu mối ở mỗi cấp để thuận tiện trong việc theo dõi, đôn đốc kiểm tra đòi hỏi công tác này phải được ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để giúp cho người có thẩm quyền giải quyết nắm bắt được đầy đủ thông tin một cách nhanh, chính xác.

4.10. Tạo cơ chế chính sách thông thoáng cho các tổ chức, công dân tham gia hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người khiếu nại tố cáo được đề cập ở nội dung trên cũng chính là tạo ra chính sách thông thoáng cho cá nhân tổ chức tham gia tốt hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Khiếu nại, tố cáo của công dân là một vấn đề tất yếu khách quan, nó luôn luôn tồn tại trong xã hội có giai cấp. Nhất là trong xã hội phát triển hiện nay thì quyền con người, trong đó quyền khiếu nại, tố cáo và quyền được bảo vệ ngày càng được coi trọng.

Với mục đích hoàn thiện nền dân chủ xã họi chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta không chỉ ghi nhận quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong Hiến pháp và pháp luật mà còn luôn chú ý để bảo đảm cho quyền khiếu nại, tố cáo được hiện thực hóa trong cuộc sống. Chính vì vậy cần phải tăng cường hiệu quả pháp luật về giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Kiến nghị

Thứ nhất, tập trung thực hiện tốt đề án đổi mới công tác tiếp công dân.

Thứ hai, phải tổ chức tốt các hoạt động hướng dẫn, giải thích pháp luật; áp dụng pháp luật; chú trọng nâng cao phẩm chất và năng lực chuyên môn cũng như đời sống của các cán bộ, công chức áp dụng pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ 3, phải đẩy mạnh các hoạt động giám sát thanh tra, điều chỉnh hợp lý chức năng kiểm sát đối với việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Thứ tư, nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân về khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ năm, đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thứ sáu, đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thứ bảy, cần tạo điều kiện tốt nhất cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình như Hiến pháp đã ghi nhận.
